
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI HẾT HỌC PHẦN

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

Tiếng Đức B1

Khóa: QH.2022 Mã học phần: FLF1507B

Phòng thi: 101, 102-C1

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP

Điểm Điểm Điểm Điểm thi

 SINH (Viết Tắt) Nghe Đọc Viết tổng hợp

1 22040081 25/11/2004 QH.2022.F.1.E1.SPCLC

2 22040548 28/03/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

3 22040046 08/07/2004 QH.2022.F.1.E19.SP5

4 22040701 15/03/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

5 22040571 08/10/2004 QH.2022.F.1.E19.NN5

6 22040670 04/11/2004 QH.2022.F.1.E12.NN5

7 22040286 05/12/2004 QH.2022.F.1.E16.NN5

8 22040625 06/07/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

9 22040083 06/10/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

10 22040261 15/11/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

11 22040003 10/01/2004 QH.2022.F.1.E19.SP5

12 22040419 15/06/2004 QH.2022.F.1.E17.NN5

13 22040301 25/11/2004 QH.2022.F.1.E12.NN5

14 22040044 27/04/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

Nguyễn Ngọc Tùng Lâm

Nguyễn Vương Trúc Linh

Trần Đặng Diệu Ly

Nguyễn Quang Minh

Trần Tuấn Minh

Bùi Trà My

Trần Đăng Khoa

Thời gian thi: 7h30, thứ 6, ngày 28 tháng 07 năm 2023

Chữ ký

Kết quả môn học

Ghi chú

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Nguyễn Trọng Gia Bảo

Chu Thị Ngọc Bích

Lê Minh Dương

Phùng Ngọc Thanh Hương

Nguyễn Đăng Khoa



15 22040624 19/09/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

16 22040347 05/12/2004 QH.2022.F.1.E14.NN5

17 22040518 08/06/2004 QH.2022.F.1.E15.NN5

18 22040551 26/08/2003 QH.2022.F.1.E9.NN4

19 22040479 16/06/2004 QH.2022.F.1.E4.NN

20 22040059 02/10/2004 QH.2022.F.1.E21.SP5

21 22040048 20/09/2004 QH.2022.F.1.E22.SP5

22 22040389 11/09/2004 QH.2022.F.1.E19.NN5

Danh sách kết quả này có: 22 sinh viên Có mặt:  ........ Vắng mặt:  ......

CBCT 1:

CBCT 2:

 

Hà Nội, ngày          tháng          năm 2023

TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA

Bùi Phương Trang

Hoàng Hà Trang

Người nhập điểm: ...................................... ......................................

Người kiểm tra:    ...................................... ......................................

Nguyễn Minh Thư

Đỗ Minh Nguyệt

Hoàng Gia Phúc

Lê Hồng Phúc

Nguyễn Hồng Sơn

Lương Thị Thanh


